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I. Phần 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :(4 điểm)
Câu 1.    12 x 0,5 ….. 12 : 2      Dấu cần điền vào chỗ chấm là:	
1.  >			B.   <			C.   =		   D.  Không có dấu nào	
Câu 2.   478,24 : 36 =  13,28 ( dư r)
1.  r  = 0,16		    B .  r =  1,6		C.  r =  16                  D.  0
Câu 3.     459,21  –  9,12  x  2,7  = ?
A. 1215 		    B. 434,586                       C.  45036		        D. 12150
Câu 4.    Tìm  X  biết:           X  x 21 – 684,37 = 669,71
1. X =  64,48           B. X =  64,84            C.   X = 307,86          D.   X = 28435,68
Câu 5.     157,45 x 25,84  + 157,45 x 74,16  = 157,45  x …..
   Số cần điền vào chỗ chấm là:
  A. 1 		               B.  10                        C.  100		            D. 1000
Câu 6.  Sợi dây thứ nhất dài 55,8m. Sợi dây thứ hai dài bằng   sợi dây thứ nhất. Sợi dây thứ hai dài là:
1. 93 m		         B. 93	                     C.  33,48 m	     	      D. 33,48
Câu 7.  Trong kho có 459,12 tấn thóc. Người ta lấy ra    số thóc. Trong kho còn lại số thóc là:
1. 153,04 tấn	       B. 137,736 tấn	             C. 1071,28 tấn		D. 321,384 tấn
Câu 8.  Trung bình cộng của hai số là 25,45. Số lớn gấp 4 lần số bé. Số lớn là:
 A. 10,18		       B.  12,725		   C. 101,8			 D. 40,72
Câu 9: Tính nhẩm:(1 điểm)
1. 547,84 : 100 = ……………….                    b)  0,45 : 10 = ………………….
1. 168,45 : 1000 = ………………                   d)  5,025 : 100 = ……………….
Câu 10. Đặt tính rồi tính:(1,5 điểm)
  a)  978,6 : 5                                  b) 7082,1 : 45                               c) 29,75 : 25	
Câu 11  Mẹ mua 7 túi  gạo cân nặng 88,2 kg. Mẹ mua thêm 5 túi như thế nữa. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?(1 điểm)
Câu 12 Học sinh của khối 5 của một trường thu gom được 792,3 kg giấy vụn. Riêng lớp 5A thu  được 128,7 kg;  7 lớp còn lại thu được số ki lô gam giấy vụn bằng nhau. Nếu không tính số giấy của lớp 5A thì trung bình mỗi lớp còn lại thu gom được bao nhiêu ki lô gam giấy vụn? (1,5 điểm)
Câu 13. (1 điểm) Tìm X:                   X  x  3,5  +  X  x 12,5  =   396,8
[bookmark: _GoBack]--------------------------------------
HẾT

